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PHÉP NGẮM BẢY LỜI SAU HẾT ĐỨC CHÚA 
_GIÊSU _ 
PHÁN TRÊN CÂY THÁNH GIÁ 


Y. Dómine, labia # mea 
apéries. 
R. Et os meum annuntiábit 
laudem 

tuam. 


Y. Deus #in adjutórium meum 
inténde. 

R. Domine, ad adjuvandum me 

festina. 


Y. Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui 

Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et 
nunc, et 

semper, et in s&cula 
saeculörum. 

Amen. 


x. Lạy Chúa, xin mở # môi tôi. 
Ð. Và miệng tôi sé cao rao lời 
ngợi khen 

Chúa tôi. 


x. Lạy Đức Chúa Trời, ® xin đến 
giúp 

tôi. 
p. Lạy Chúa, xin phù hộ tôi 
cho kíp. 


x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 
và Đức 

Chúa Con và Đức Chúa 
Thánh 

Thần. 
p. Như đã có trước vô cùng và 
bây giờ 

và hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. 


(Mùa Chay Cả thì thêm:) 


Laus tibi, Domine, Rex œtérnœ 
gloria. 


Tan tung nggi khen Chua la 
Vua vinh hiển đời đời. 


LỜI THỨ NHẤT: 


Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid fáciunt. (Luc. XXIII, 
34) 
«Lay Đức Chua Cha, xin tha thứ cho chúng no, vi chung 
nó lầm chang biết việc chung nó làm.» 


Y. Adorámus te Christe, et x. Chung tôi thd lay va ngợi 
benedicimus khen Chua 

tibi! Kirixitó! 
R. Quia per Crucem tuam Ð. Vì Chúa đã dùng Thanh Giá 
redemisti Chua 

mundum. mà chuộc tội cho thiên hạ. 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến vô cùng, đã nằm hấp 
hối trên cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi, thì đã lấy những 
sự đau đớn khốn cực Chúa tôi chịu mà đền bồi thay cho tội lỗi 
tôi, lại đã mở miệng cực trọng Chúa tôi ra mà van xin cùng Đức 
Chúa Cha là Đấng Công Thẳng vô cùng tha tội cho tôi: Xin Chúa 
tôi hãy thương xem đến các kẻ có đạo đang mong sinh thì khi 
nay, lại xin Chúa tôi thương xem đến tôi trong giờ sau hết. Cậy 
nhờ công nghiệp Máu rất châu báu Chúa tôi đã đổ ra hết cho 
được cứu chuộc tôi, xin ban cho tôi lòng ăn năn tội cho thật, để 
tôi được trút linh hồn vào lòng Chúa tôi là Đấng hay thương xót 
vô cùng. 


Y. Gloria Patri, et Filio, et x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 

Spiritui và Đức 
Sancto. Chúa Con và Đức Chúa 

Thánh 

R. Sicut erat in principio, et Than. 

nunc, et Ð. Như đã có trước vô cùng va 
semper, et in s&cula bây giờ 

seeculórum. và hằng có và đời đời 
Amen. (ter) chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 

Y. Miserére nostri, Domine, x. Lay Chúa, xin Chua thương 

xót 

R. Miserére nostri. chúng tôi, 

BD. Xin Chúa thương xót chúng 

tôi. 


Lay Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 
lòng Chúa tôi. 


LỜI THỨ HAI: 
Amen dico tibi: Hódie mecum eris in Paradiso (Luc. XXIII, 43) 


«Tao bảo thật, ngày hôm nay, mày sẽ ở nơi vui vẻ cùng 
Tao.» 


Y. Adorámus te Christe, et x. Chúng tôi thờ lay và ngợi 
benedícimus khen Chúa 

tibi! Kirixitó! 
R. Quia per Crucem tuam Ð. Vi Chúa đã dùng Thánh 
redemisti Gia Chua 

mundum. mà chuộc tội cho thiên ha. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến vô cùng, đã nằm hấp 
hối trên cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi: Chúa tôi đã sẵn 
lòng thưởng kẻ trộm lành vì đức tin mình, vì người đã nhìn biết 
Chúa tôi là Con Đức Chúa Trời, đang khi thiên hạ nhạo cười sỉ 
báng Chúa tôi, thì Chúa tôi đã lấy lòng rộng rãi vô cùng mà hứa 
ban nước Thiên Dang đã don sẵn cho người kẻ trộm ấy. Xin 
Chúa tôi hãy thương xem đến các kẻ có đạo đang mong sinh thì 
khi nay, lại xin Chúa tôi thương xem đến tôi khi tôi lâm chung. 
Cậy nhờ công nghiệp Máu rất châu báu Chúa tôi, xin ban cho 
linh hồn tôi đức tin rất vững vàng và bền đỗ, kẻo tôi ngã lòng 
mà chiều theo các chước ma quỉ cám dỗ, cho tôi được chịu lấy 
phần thưởng là Nước Chúa tôi trên Thiên Đàng. 


Y. Gloria Patri, et Filio, et x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 
Spiritui va Duc 

Sancto. Chua Con và Đức Chúa 
R. Sicut erat in principio, et Thanh 
nunc, et Than. 

semper, et in s&cula p. Nhu đã có trước vô cùng 
saeculörum. và bây giờ 

Amen. (ter) và hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 
Y. Miserére nostri, Domine, x. Lay Chúa, xin Chúa thương 
xót 


R. Miserére nostri. chúng tói, 
Dp. Xin Chúa thương xót chúng 
tôi. 


Lay Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 
lòng Chúa tôi. 


LỜI THỨ BA: 
Múiier, ecce filius tuus. Ecce mater tua. (Joan. XIX, 26-27.) 


«Ớ Bà, này là con Bà.» 
«Này là Mẹ may.» 


Y. Adorámus te Christe, et x. Chung tôi thd lay va ngợi 
benedicimus khen Chúa 

tibi! Kirixitó! 
R. Quia per Crucem tuam Ð. Vi Chúa đã dùng Thánh 
redemisti Gia Chua 

mundum. mà chuộc tội cho thiên 
hạ. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến vô cùng, đã nằm hấp 
hối trên cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi, mà chẳng màng 
đến những sự đau đớn khốn cực Chúa tôi phải chịu, chỉ một nghĩ 
đến tôi, cho nên đã trối lại chính Mẹ rất thánh Chúa tôi, cho 
được tỏ ra lòng Chúa tôi yêu dấu tôi là dường nào, lại để cho tôi 
được cậy nhờ rất thánh Đức Bà giúp sức cho tôi, mà lấy lòng 
trông cậy vững vàng chạy đến cùng Chúa tôi trong mọi lúc khốn 
khó. Xin Chúa tôi hãy thương xem đến các kẻ có đạo đang 
mong sinh thì khi nay, lại xin Chúa tôi thương xem đến tôi trong 
kỳ lâm tử. Cậy vì công nghiệp rất thánh Đức Bà là Mẹ Chúa tôi 
yêu dấu lắm, xưa đã chịu tử hình trong lòng làm một cùng Chúa 
tôi, xin thúc giục sự tin cậy vững vàng trong lòng tôi, để tôi 
hằng được cậy nhờ công nghiệp vô cùng Máu châu báu Chúa 
tôi, mà nhờ đó được thoát khỏi sự khốn nạn vô cùng trong nơi 
hỏa ngục, là hình phạt tôi đã đáng phải chịu vì tội lỗi tôi. 


Y. Gloria Patri, et Filio, et x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 
Spiritui và Đức 

Sancto. Chúa Con và Đức Chúa 
R. Sicut erat in principio, et Thanh 
nunc, et Than. 

semper, et in s&cula p. Nhu đã có trước vô cùng va 
saeculörum. bây giờ 

Amen. (ter) va hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 
Y. Miserére nostri, Domine, x. Lay Chúa, xin Chúa thương 
xót 
R. Miserére nostri. chúng tôi, 
BD. Xin Chúa thương xót chung 
tôi. 
Lạy Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 
lòng Chúa tôi. 


LỜI THỨ BỒN: 
Eli, Eli, lamma sabactháni? Hoc est: Deus meus, Deus meus, ut 
quid dereliquisti me? (Matt. XXVII, 46) 
«Ớ Chúa tôi! O Chua tôi! Nhân sao Chúa da bỏ Con?» 


Y. Adorámus te Christe, et 
benedicimus 

tibi! 
R. Quia per Crucem tuam 
redemisti 


x. Chung tôi thờ lay và ngợi 
khen Chúa 

Kirixitó! 
Ð. Vi Chúa đã dùng Thánh 
Giá Chúa 


mundum. mà chuộc tội cho thiên 


hạ. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến vô cùng, đã nằm hấp 
hối trên cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi, càng lâu thì càng 
thêm đau đớn khốn cực. Chúa tôi những chịu đựng vô vàn vô số 
sự hành hạ rất dữ ở nơi mình cực trọng Chúa tôi, lại còn chịu sự 
đớn đau rất nặng nề ở nơi linh hồn Chúa tôi, khi Đức Chúa Cha 
hằng sống đời đời đã lìa bỏ Chúa tôi. Xin Chúa tôi hãy thương 
xem đến các kẻ có đạo đang mong sinh thì khi nay, lại xin Chúa 
tôi thương xem đến tôi trong giờ hấp hối lâm chung. Cậy vì công 
nghiệp Máu rất châu báu Chúa tôi, xin ban ơn cho tôi chịu mọi 
sự buồn phiền áy náy khốn khó bằng lòng khi tôi mong lìa khỏi 
thế, hợp làm một cùng mọi sự khốn khó Chúa tôi đã phải chịu, 
cho đáng hưởng nhờ sự vinh hiển cùng Chúa tôi trên nước Thiên 
Dang. 


Y. Gloria Patri, et Fílio, et 
Spiritui 


x. Sáng danh Đức Chua Cha, 
và Đức 


Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et 
nunc, et 

semper, et in s&cula 
saeculörum. 

Amen. (ter) 


Chúa Con và Đức Chúa 
Thánh 

Thần. 
D. Như đã có trước vô cùng 
và bây giờ 

và hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 


Lay Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 


lòng Chúa tôi. 


LỜI THỨ NĂM: 
Sitio! (Joan. XIX, 30) 


«Tao khát!» 


Y. Adorámus te Christe, et x. Chung tôi thd lay va ngợi 
benedicimus khen Chúa 

tibi! Kirixitó! 
R. Quia per Crucem tuam Ð. Vi Chúa đã dùng Thánh 
redemisti Gia Chua 

mundum. ma chuộc tội cho thiên 
hạ. 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến vô cùng, đã nằm hấp 
hối trên cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi: Chúa tôi nghe 
muôn lời sỉ nhục cùng chịu nhiều sự khốn nạn dường ấy, thì 
chưa thấy làm đủ, một muốn chịu khốn hơn nữa cho cả và loài 
người ta được rỗi. Mọi sự khốn nạn như mưa đổ xuống trên mình 
Chúa tôi còn chưa đủ cho được nguôi đi cơn khao khát Trái Tim 
rất lân mẫn Chúa tôi. Xin Chúa tôi hãy thương xem đến các kẻ 
có đạo đang mong sinh thì khi nay, lại xin Chúa tôi thương xem 
đến tôi trong giờ sau hết đời tôi. Cậy vì công nghiệp Máu rất 
châu báu Chúa tôi, xin đốt lửa yêu mến trong lòng tôi cho bừng 
cháy vì sự khao khát được hợp làm một cùng Chúa tôi đời đời vô 
cùng trên Thiên Đàng. 


Y. Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui 

Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et 
nunc, et 

semper, et in s&cula 
saeculörum. 

Amen. (ter) 


x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 
và Đức 

Chúa Con và Đức Chúa 
Thánh 

Thần. 
Ð. Như đã có trước vô cùng 
và bây giờ 

và hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 


Lay Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 


lòng Chúa tôi. 


LỜI THỨ SÁU: 
Consummátum est. (Joan. XIX, 30.) 
«Da doan.» 


Y. Adorámus te Christe, et 
benedícimus 

tibi! 
R. Quia per Crucem tuam 


x. Chúng tôi thờ lay và ngợi 
khen Chúa 

Kirixitó! 
Ð. Vi Chúa đã dùng Thánh 


Giá Chúa 
mà chuộc tội cho thiên 
hạ. 


redemisti 
mundum. 


Lay ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến, đã nằm hấp hối trên 
cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi: bởi tòa giảng ấy Chúa tôi 
đã phán rằng sự chuộc tội loài người ta đã được hoàn tất. Nhờ 
bởi công ơn Chúa tôi đã cứu chuộc chúng tôi là con rất dữ rất 
đáng Chúa tôi phạt xuống hỏa ngục vô cùng, chúng tôi đã nên 
con cái Đức Chúa Trời, lại được hưởng nhờ địa nghiệp Chúa tôi 
là nước Thiên Đàng. Xin Chúa tôi hãy thương xem đến các kẻ có 
đạo đang mong sinh thì khi nay, lại xin Chúa tôi thương xem 
đến tôi nữa, khi tôi rình sinh thì. Cậy nhờ công nghiệp Máu rất 
châu báu Chúa tôi, xin gỡ lòng tôi khỏi mọi sự thế gian cùng 
khỏi chính mình tôi, cho tôi được hết lòng hết dạ dâng trót đời 
tôi làm của lễ đền bồi mọi tội lỗi tôi. 


Ÿ. Gloria Patri, et Fílio, et 
Spiritui 


x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 
và Đức 


Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et 
nunc, et 

semper, et in s&cula 
saeculörum. 

Amen. (ter) 


Chúa Con và Đức Chúa 
Thánh 

Thần. 
D. Như đã có trước vô cùng 
và bây giờ 

và hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 


Lay Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 


lòng Chúa tôi. 


LỜI THỨ BẢY: 
Pater, in manus tuas comméndo spiritum meum. (Luc. XXIII, 


46.) 


«Lay Duc Chúa Cha, Con pho dâng linh hồn Con trong tay 
Đức Chúa Cha.» 


Y. Adorámus te Christe, et 
benedícimus 

tibi! 
R. Quia per Crucem tuam 
redemisti 

mundum. 


x. Chúng tôi thờ lay và ngợi 
khen Chúa 

Kirixitó! 
p. Vi Chúa đã dùng Thánh 
Giá Chúa 

mà chuộc tội cho thiên 
hạ. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất đáng kính mến, đã nằm hấp hối trên 
cây Thánh Giá vì lòng thương yêu tôi: Khi Chúa tôi đã làm hoàn 
tất sự tế lễ cả thể này, thì đã vâng theo Ý Đức Chúa Cha đời đời, 
mà phó linh hồn Chúa tôi ở tay Người, cùng gục đầu xuống mà 
sinh thì. Xin Chúa tôi hãy thương xem đến các bổn đạo đang 
mong sinh thì khi nay, lại xin Chúa tôi thương xem đến tôi khi 
tôi tắt thở. Cậy vì công nghiệp Máu rất châu báu Chúa tôi, xin 
ban cho tôi được tuân theo Thánh Ý rất mầu nhiệm Chúa tôi cho 
trọn, để tôi hoặc sống hoặc chết thì mặc Thánh Ý Chúa tôi. Tôi 
chỉ mong chỉ muốn được thể hiện Thánh Ý rất đáng kính thờ 
Chúa tôi ở nơi tôi cho trọn mà chớ. 


Y. Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui 

Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et 
nunc, et 

semper, et in s&cula 
saeculörum. 

Amen. (ter) 


x. Sáng danh Đức Chúa Cha, 
và Đức 

Chúa Con và Đức Chúa 
Thánh 

Thần. 
D. Như đã có trước vô cùng 
và bây giờ 

và hằng có và đời đời 
chẳng cùng. 

Amen. (tam thanh) 


Lay Chúa tôi, tôi tin kính Chúa tôi, tôi trông cậy Chúa tôi, tôi 
kính mến Chúa tôi, tôi đau đớn ăn năn vì tội lỗi tôi đã làm mất 
lòng Chúa tôi. 


LOI NGUYEN CÙNG ĐỨC CHÚA GIÊSU* 
(*Tiểu xá, Đức Giáo Hoàng Piô IX, 1856) 


Divíne Jesu, Fili Dei incarnáte, 
qui, pro nostra salute, in 
stábulo nasci, vitam in 
paupertäte, œrúmnis et 
miséria dégere, et in crucis 
dolóribus mori dignátus es, 
divíno tuo Patri dic, queeso, in 
moménto mortis mee: Pater, 
ignósce ei dic Matri tue 
diléctee: Ecce filius tuus; dic 
animee mee: Hódie mecum 
eris in Paradiso. Deus meus, 
Deus meus, ne derelinquas 
me in illa hora. Sítio: útique 
Deus meus, anima mea sitit 


Lạy on Đức Chua Giêsu cực 
mầu cực nhiệm là Con Đức 
Chúa Trời đã xuống thế làm 
Người cho được cứu chuộc 
chúng tôi, sinh trong máng 
lừa, trót đời sống khó khăn 
nghèo nàn khốn cực, lại 
khấng chịu chết cách rất đau 
đớn trên Thánh Giá: Tôi cúi 
xin Chúa tôi hãy nói cùng 
Đức Chúa Cha thay tôi trong 
khi tôi lâm chung: «Lay Đức 
Chúa Cha hãy tha tội cho 
nó,» lại hãy phán cùng Mẹ rất 
yêu dấu Chúa tôi: «Nay /a 


ad te, qui es fons aquárum 
vivéntium. Vita mea preterit 
velut umbra; adhuc módicum, 
et consummáta erunt ómnia. 
Quaprópter, O Salvator mi 
adorábilis, ex hoc moménto in 
omnem œternitátem in 
manus tuas comméndo 
spíritum meum. Dómine Jesu, 
accipe ánimam meam. Amen. 


con Ba,» va xin Chua tôi hay 
phán cùng linh hồn tôi: 
«Ngày hôm nay, mày sé ở 
cùng Tao trên nước Thiên 
Dang.» O Chúa tôi, ớ Chúa 
tôi, xin chớ lia bỏ tôi trong 
giờ sau hết. 7ô/ khát! Vâng, 
linh hồn tôi khao khát Chúa 
tôi, vì Chúa tôi là mạch nước 
hằng sống. Đời tôi qua đi như 


bóng; một chút nữa thì mọi 
sự sẽ được hoàn tất. Ay vay, 
lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng 
kính thờ, tôi xin phó linh hồn 
tôi ở tay Chúa tôi, từ ngay giờ 
phút này cho đến đời đời vô 
cùng. Lạy Đức Chúa Giêsu, 
xin chịu lấy linh hôn tôi. 
Amen. 


LỜI NGUYỆN CÙNG ĐỨC MẸ 


Lạy Đức Mẹ, khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh Giá phán 
ra bảy lời như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống 
giã Đức Mẹ ma sinh thi, thì lòng Duc Mẹ đau đớn như dao sắc 


thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng tôi được nhờ bảy 
lời trọng ấy như của châu báu Cha trối cho con, mà giữ trong 
lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen. 


Lạy Mẹ rất thánh, đã phải đau đớn phiền muộn khi đứng dưới 
chân Thánh Giá, mà xem thấy Đức Chúa Giêsu hấp hối ba giờ, 
thì trong lòng xót xa khôn kể xiết. Tôi cúi xin Đức Mẹ cứu giúp 
tôi trong giờ hấp hối lâm chung, vì tôi đã được kể vào sổ làm 
con Đức Mẹ trong lúc Đức Mẹ đã chịu thương khó khi xưa, thì 
xin Đức Mẹ cầu bầu cho tôi khi tôi tắt hơi trên giường chết, thì 
sẽ được lên hợp làm một cùng các thánh trên trời, mà nên như 
triều thiên cho Đức Mẹ vậy. 


x. Lạy Cha chúng tôi ở trên 
trời, chúng 

tôi nguyện danh Cha cả 
sáng, nước 

Cha trị đến, vâng ý Cha 
dưới đất 

bằng trên trời vậy 
DB. Xin Cha cho chúng tôi ray 


Y. Pater noster, qui es in 
caelis, 

sanctificétur nomen tuum. 
Advéniat 

regnum tuum. 

voluntas tua, 

sicut in ceelo et in terra. 
R. Panem nostrum 


Fiat 


quotidiánum da 

nobis hódie. Et dimítte 
nobis débita 

nostra, sicut et nos 
dimittimus 

debitóribus nostris. Et ne 
nos 

indúcas in tentatiónem: 
sed líbera 

nos a malo. Amen. (ter) 


Y. Ave Maria, gratia plena; 
Dóminus 

tecum: benedicta tu in 
muliéribus, et 

benedictus fructus ventris 
tui Jesus. 
R. Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro 

nobis peccatóribus, nunc 
etin hora 

mortis nostree. Amen. 

(ter) 


María, mater gratia, 
Mater misericórdia, 

tu nos ab hoste prótege, 
et hora mortis súscipe. 


Y. A subitänea et improvisa 
morte, 

R. Líbera me, Dómine. 

Y. Ab insídiis diáboli, 

R. Líbera me, Dómine. 

Y. A morte perpétua, 

R. Líbera me, Dómine. 


Orémus: Deus, qui ad 
humáni géneris salútem in 
dolorosissima Fílii tui morte 


hang 

ngày dung du, và tha nợ 
chúng tôi, 

như chúng tôi cũng tha kẻ 
có nợ 

chúng tôi. Lại chớ để 
chúng tôi sa 

chước cám dỗ, bèn chữa 
chúng tôi 

cho khỏi sự dữ. Amen. 
(tam thanh) 


x. Kính mừng Maria, đầy ơn 
phúc, 

Đức Chúa Trời ở cùng Bà. 
Bà có 

phúc lạ hơn mọi người nữ, 
và Giêsu, 

Con lòng Bà, gồm phúc lạ. 
DB. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa 
Trời, 

cầu cho chúng tôi là kẻ có 
tội, khi 

này và trong giờ lâm tử. 
Amen. 

(tam thanh) 


Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ 
rất nhân từ, Mẹ thông ơn 
Chúa, xin chữa chúng tôi cho 
khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé 
mắt thương xem trong thì 
lâm tử. Amen. 


x. Kẻo phải chết tươi khốn 
nạn, 

D. Chua chữa tôi cùng. 

x. Kẻo phải chước ma qui 
cám dỗ, 

D. Chúa chữa tôi cùng. 

x. Kẻo phải chết khốn nạn đời 
đời, 

Ð. Chúa chữa tôi cùng. 


Ta hãy cầu nguyen: Chúng 


exémplum et  subsídium 
constituisti, concéde, 
qu&sumus, ut in extrémo 
mortis nostree perículo tantz 
caritátis efféctum conséqui, 
et ipsíus Redemptöris glórise 
consociári mereämur. Per 
eúmdem Christum Dóminum 
nostrum. Amen. 


tôi lay ơn Đức Chúa Trời, đã 
muốn cứu chữa cả va loài 
người ta, thì đã lấy sự chết 
rất đau khổ Con Chúa làm 
mẫu mực cùng làm nơi cho 
chúng tôi được ẩn náu; chúng 
tôi cúi xin Chúa ban cho 
chúng tôi được xứng đáng 
chịu lấy các hoa trái bởi sự 
yêu thương rất cả thể Người 
trong giờ lâm tử hiểm nghèo, 
và ban cho chúng tôi được 
hưởng phần phúc sáng láng 
cùng Đấng Cứu chuộc chúng 
tôi. Chúng tôi xin bấy nhiêu 
sự vì công nghiệp cũng một 
Đức Chúa Giêsu Kirixitô là 
Chúa chúng tôi. Amen. 
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